
Cơ chế báo cáo về Phòng ngừa
Bóc lột, lạm dụng và quấy rối
tình dục.
Liên hợp quốc tại Việt Nam. 
Email: rcs-psea-vn@un.org
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Các cơ quan Liên hợp quốc

UNICEF

IFAD

UNFPA

UNAIDS

WHO

UNODC

FAO

UNDP

UNIDO

ILO

UNWOMEN

UNESCO

UN-Habitat

IOM

RCO



FAO

Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình dục

Tất cả mọi người đều có thể báo cáo đến Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) thông qua địa chỉ: 

● Email: investigations-hotline@fao.org
● Đường dây nóng bảo mật: +39 06 570 52333

Cán bộ chuyên trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục

Ông Pawin Padungtod, Điều phối viên kỹ thuật cao cấp, Email: Pawin.Padungtod@fao.org

Bà Lê Vân Ly, Trợ lý Văn phòng, le.ly@fao.org

http://www.fao.org/about/who-we-are/departments/office-of-the-inspector-general/en/
mailto:hotline@fao.org
mailto:hotline@fao.org
mailto:hotline@fao.org
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mailto:le.ly@fao.org


IFAD

Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình dục
Đối với nhân viên IFAD, các cáo buộc về bóc lột và lạm dụng tình dục sẽ báo cáo trực tiếp cho văn phòng
IFAD qua các kênh sau:  

● Đường dây nóng bảo mật: +39 06 54592525
● Email bảo mật: ethicsoffice@ifad.org
● Gọi hoặc nhắn tin qua WhatsApp: +39 338 738 0924
● IFAD Website: ifad.org/en/ethics

Các cáo buộc về bóc lột và lạm dụng tình dục cũng có thể được báo cáo cho văn phòng Kiểm toán và Quan 
sát qua các kênh sau: 

● Đường dây nóng bảo mật : +39 06 5459 2888
● Email bảo mật : anticorruption@ifad.org

Cán bộ chuyên trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục
Ông Ambrosio N. Barros, Trưởng Đại diện, Email: a.barros@ifad.org

Hoặc: Bà Nguyễn Thu Hoài, Cán bộ Chương trình Quốc gia, Email: n.thuhoai@ifad.org

mailto:ethicsoffice@ifad.org
http://ifad.org/en/ethics
http://ifad.org/en/ethics
http://ifad.org/en/ethics
mailto:anticorruption@ifad.org
mailto:a.barros@ifad.org
mailto:n.thuhoai@ifad.org


ILO

Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình dục
Nhân viên ILO có nghĩa vụ báo cáo ngay lập tức mọi trường hợp thực tế hoặc nghi ngờ về bóc lột
hoặc xâm hại tình dục. Báo cáo được bảo mật và cũng có thể được thực hiện ẩn danh. Báo cáo bóc
lột hoặc xâm hại tình dục có thể được thực hiện trực tiếp, qua điện thoại hoặc bằng văn bản  tới

Cấp Toàn cầu: 
Văn phòng Kiểm toán và Giám sát nội bộ: investigations@ilo.org

Cán bộ chuyên trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục

Cấp Quốc gia:  
Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, Trợ lý điều hành, Email: mylinh@ilo.org

Khiếu nại về quấy rối tình dục phải được chuyển đến Phòng Phát triển Nhân sự theo địa chỉ email: hrd@ilo.org

Để tìm hiểu thêm về những nỗ lực của ILO nhằm ngăn chặn và ứng phó với SEA, vui lòng truy cập : www.ilo.org/psea

mailto:investigations@ilo.org
mailto:mylinh@ilo.org
mailto:hrd@ilo.org
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fpsea&data=05%7C02%7Cphunguyen%40iom.int%7C8673aaab0f1e4e6f38ee08dd1cc39e0e%7C1588262d23fb43b4bd6ebce49c8e6186%7C0%7C0%7C638698348778884802%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=mjKpNLqS3Xv3yOUMCgwzmmDKOS6663D51BUeSenHIRg%3D&reserved=0


IOM

Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình dục

Các sự việc liên quan đến bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục báo cáo theo các địa chỉ sau:

● Nền tảng báo cáo một cửa: https://weareallin.iom.int/reports Hoặc email: OIOintake@iom.int

Cán bộ chuyên trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục

Bà Nguyễn Phương Thúy, Cán bộ phòng chống bóc lột, lạm dụng và quấy rối tình dục, Email: phunguyen@iom.int

https://weareallin.iom.int/reports
mailto:oigintake@iom.int
mailto:phunguyen@iom.int


RCO

Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình dục

Tất cả các trường hợp bị cáo buộc sai phạm sẽ được báo cáo cho văn phòng Kiểm soát Nội bộ thông qua địa
chỉ https://oios.un.org/report-wrongdoing

Cán bộ chuyên trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục

Bà Galina Salnikova, Cán bộ về Điều phối viên Chương trình Thanh Niên. Email: galina.salnikova@un.org

https://oios.un.org/report-wrongdoing
https://oios.un.org/report-wrongdoing
https://oios.un.org/report-wrongdoing
mailto:galina.salnikova@un.org


UNAIDS

Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình dục

Nhân viên UNAIDS Việt Nam có thể vụ báo cáo trường hợp bóc lột và lạm dụng tình dục theo địa chỉ:

● Trưởng Đại diện UNAIDS,  Ông Raman Hailevich. Email: gailevichr@unaids.org
● Văn phòng Đạo đức ethicsoffice@unaids.org.
● Đường dây nóng về minh bạch hoạt động dịch vụ 24/7/365 ngày; tiếp cận từ bất kỳ địa chỉ nào nhẵm

đưa ra những vấn đề đạo đức hoặc báo cáo các vấn đề, dịch vụ hoạt động bằng 6 ngôn ngữ của UN. 

Tất cả các thông tin đều được giữ bảo mật.

Cán bộ chuyên trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục

Bà Nguyễn Thiên Nga, Chuyên gia Thông tin chiến lược, Email: nguyenth@unaids.org

mailto:gailevichr@unaids.org
mailto:ethicsoffice@unaids.org
mailto:nguyenth@unaids.org


UNDP
Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình dục

Quấy rối tình dục được báo cáo theo các kệnh sau: 

● Các quản lý của các văn phòng đại diện, Văn phòng nhân sự, Văn phòng Khiếu nại và Văn phòng Đạo
đức hoặc qua cán bộ chuyên trách của văn phòng, theo các quy trình không chính thức hoặc

● Văn phòng kiểm toán và điều tra theo quy trình chính thức
● Email: reportmisconduct@undp.org; ombudsmediation@fpombudsman.org; ethicsoffice@undp.org
● Hotline: +1-770-776-5678 (miễn phí, có phiên dịch 24 giờ/ngày)

Đối với phòng chống bóc lột và lạm dụng tình dục, các cáo buộc sẽ được báo cáo hoặc phản ánh trực tiếp
theo các kệnh: 

● Văn phòng kiểm toán và điều tra (OAI).
● Email: reportmisconduct@undp.org

Cán bộ chuyên trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục
Bà Trần Thị Minh Nguyệt, Chuyên gia về Giới, Email: tran.thi.minh.nguyet@undp.org

Bà Trần Mỹ Hạnh, Quản lý Điều hành, Email: tran.my.hanh@undp.org

mailto:reportmisconduct@undp.org
mailto:ombudsmediation@fpombudsman.org
mailto:ethicsoffice@undp.org
mailto:reportmisconduct@undp.org
mailto:tran.thi.minh.nguyet@undp.org
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UNESCO

Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình dục

Các cáo buộc về bóc lột và lạm dụng tình dục sẽ được báo cáo cho văn phòng Đạo đức và Kiểm soát nội bộ
của UNESCO 

Liên hệ có thể là cán bộ chuyên trách về phòng chống bóc lột và lạm dụng tình dục và người đó sẽ liên hệ
theo địa chỉ IOS (c.bourgeois@unesco.org) và ETH (ethics@unesco.org).

Các cáo buộc cũng có thể báo cáo qua hệ thống điện tử https://en.unesco.org/about-us/ios/report-fraud-
corruption-abuse

Cán bộ chuyên trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục

Bà Nguyễn Thị Lê Hương, Email:  Nt.huong@unesco.org

mailto:c.bourgeois@unesco.org
mailto:ethics@unesco.org
https://en.unesco.org/about-us/ios/report-fraud-corruption-abuse
https://en.unesco.org/about-us/ios/report-fraud-corruption-abuse
https://en.unesco.org/about-us/ios/report-fraud-corruption-abuse
https://en.unesco.org/about-us/ios/report-fraud-corruption-abuse
https://en.unesco.org/about-us/ios/report-fraud-corruption-abuse
https://en.unesco.org/about-us/ios/report-fraud-corruption-abuse
https://en.unesco.org/about-us/ios/report-fraud-corruption-abuse
https://en.unesco.org/about-us/ios/report-fraud-corruption-abuse
https://en.unesco.org/about-us/ios/report-fraud-corruption-abuse
mailto:Nt.huong@unesco.org


UNFPA

Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình dục

Nhân viên UNFPA có nghĩa vụ báo cáo tất cả các trường hợp bóc lột và lạm dụng tình dục đến Văn phòng Dịch
vụ Kiểm toán và Điều tra thông qua các kênh sau:

● investigationshotline@unfpa.org ; 
● Báo cáo trực tiếp tại Văn phòng Dịch vụ Kiểm toán và Điều tra. 
● Gửi qua email và đánh dấu “Bảo mật” đến Giám đốc của Văn phòng Dịch vụ Kiểm toán và Điều tra. 
● Gửi đến số Fax của Văn phòng Dịch vụ Kiểm toán và Điều tra theo số +1 (212) 297 4938; hoặc
● Theo số điện thoại của Văn phòng Dịch vụ Kiểm toán và Điều tra bằng hệ thống thoại số +1 (212) 297 5200.  

Cán bộ chuyên trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục

Bà Phạm Thị Hương Thủy, Trợ lý chương trình, thtpham@unfpa.org

Ông Vũ Ngọc Phịnh, Điều phối viên dự án, phinh@unfpa.org

mailto:investigationshotline@unfpa.org
mailto:investigationshotline@unfpa.org
mailto:thtpham@unfpa.org
mailto:raman@unfpa.org


UN-Habitat

Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình dục

Nhân viên UN-Habitat có nghĩa vụ phải báo cáo ngay lập tức bất kỳ cáo buộc nào về BLXHTD cho :

● Văn phòng UN-Habitat tại Viet Nam theo địa chỉ: cuong.kieu@un.org
● Cán bộ nhân sự tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương theo địa chỉ: bernhard.barth@un.org

Các cáo buộc về BLXHTD có thể được báo cáo theo địa chỉ của UN-Habitat:

● Người chịu trách nhiệm về Bảo vệ khỏi BLXHTD, nội quy và kỷ luật: amy.wood@un.org,  hoặc cán bộ dự
phòng theo địa chỉ jacqueline.macha@un.org

● Người chịu trách nhiệm về Quấy rối tình dục và Giới: angela.mwai@un.org

Cán bộ chuyên trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục

Bà Vũ Minh Hằng, Trợ lý dự án AF, Email: minh.vu@un.org

mailto:cuong.kieu@un.org
mailto:bernhard.barth@un.org
mailto:amy.wood@un.org
mailto:jacqueline.macha@un.org
mailto:angela.mwai@un.org
mailto:minh.vu@un.org


UNICEF

Cán bộ chuyên trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục

Ông Nguyễn Ngọc Anh, Chuyên gia Bảo vệ trẻ em, Email: nngocanh@unicef.org

Nhân viên UNICEF tại Việt Nam có nghĩa vụ phải báo cáo các trường hợp bóc lột và lạm dụng tình dục qua 
các kênh sau:

● UNICEF Country Representative, Ms. Silvia Danailov at sdanailov@unicef.org
● UNICEF’s Office of Internal Audit and Investigations (OIAI) at integrity1@unicef.org

Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình
dục

mailto:nngocanh@unicef.org
mailto:integrity1@unicef.org
mailto:integrity1@unicef.org
mailto:integrity1@unicef.org


UNIDO

Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình dục

Trong UNIDO, các trường hợp về bóc lột và lạm dụng tình dục phải được báo cáo cho Văn phòng Đánh giá
và Kiểm soát nội bộ thông qua các kênh sau.

● Email: oversight-hotline@unido.org
● Điện thoại: +43 1 26026 3666 (hệ thống hộp thư thoại 24 giờ) 
● Số fax bảo mật: +43 1 26026 6831
● Thông qua thư hoặc gặp trực tiếp: UNIDO, Phòng kiểm soát nội bộ IOD), Phòng D2156, Vienna Trung 

tâm quốc tế Wagramer Strasse 5, 1400 Vienna, Aó.

Cán bộ chuyên trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục

Văn phòng Đánh giá và Kiểm soát Nội Bộ (ODG/EIO), oversight-hotline@unido.org

Bà Trần Tuyết Vân, Trợ lý Hành chính, t.van@unido.org

mailto:oversight-hotline@unido.org
mailto:oversight-hotline@unido.org
mailto:oversight-hotline@unido.org
mailto:oversight-hotline@unido.org
mailto:oversight-hotline@unido.org
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UNODC
Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình dục

Nhân viên UNODC có nghĩa vụ báo cáo tất cả các trường hợp bóc lột và lạm dụng tình dục đến Văn phòng
Dịch vụ kiểm soát nội bộ theo các kênh sau: 

● Điện thoại: + 1 212 963 1111 (24 giờ/ngày)
● Gửi thư đến: Giám đốc, Phòng điều tra, Văn phòng kiểm soát nội bộ, Tầng 9, Tòa nhà Liên hợp quốc, 

New York, NY 10017, U.S.A
● Email: Deborah Ernst, Trưởng Bộ phận Quản lý Nhân sự qua địa chỉ email deborah.ernst@un.org, và

Ingeborg Daamen-Mayerl qua địa chỉ email ingeborg.daamen-mayerl@un.org

Cán bộ chuyên trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục

Cán bộ toàn cầu:

Bà Julduz Akisheva, Cán bộ chương trình cao cấp (văn phòng Vienna), julduz.akisheva@un.org

Các bộ quốc gia: 

Ông Nguyễn Thanh Cường, Các bộ chương trình quốc gia, Email: cuong.nguyen@un.org
Bà Nguyễn Như Trang, Các bộ chương trình quốc gia, Email: trang.nguyen9@un.org
Bà Nguyễn Anh Trà, Cán bộ điều hành, Email:  nguyenanh.tra@un.org

mailto:deborah.ernst@un.org
mailto:ingeborg.daamen-mayerl@un.org
mailto:ingeborg.daamen-mayerl@un.org
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UNWOMEN

Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình dục

Nhân sự của UN Women phải có trách nhiệm báo cáo ngay các trường hợp nghi ngờ về bóc lột và lạm dụng
tình dục: 

● Trưởng Đại diện UN Women, Bà Caroline Nyamayemombe at: c.nyamayemombe@unwomen.org

● Cán bộ chuyên trách, người hướng dẫn bạn báo cáo lên văn phòng Kiểm soát Nội bộ và Điều tra (OIOS):
○ Báo cáo chính thức: https://www.unwomen.org/en/aboutus/accountability/investigations#hotline
○ Điện thoại: +1 212 963-1111 (24/24)

● Viết thư đến: Giám đốc, Văn phòng điều tra về dịch vụ kiểm soát nội bộ số 300 East Phố 42nd, tầng 7th 
New York, NY 10017 USA.

Cán bộ phụ trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục

Bà Lê Thị Lan Phương, Chuyên gia chương trình Chấm dứt bạo lực với Phụ nữ, Email: le.phuong@unwomen.org

Bà Phạm Thị Minh, Chánh văn phòng, Email: minhthi.pham@unwomen.org

mailto:c.nyamayemombe@unwomen.org
https://www.unwomen.org/en/aboutus/accountability/investigations#hotline
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WHO

Quy trình báo cáo chính thức về bóc lột và lạm dụng tình dục

Đối với WHO, các cáo buộc về bóc lột và lạm dụng tình dục được giữ thông tin bảo mật và báo cáo đến các
kênh sau: 

● Địa chỉ email độc lập investigation@who.org
● Văn phòng Tổng giám đốc toàn cầu
● Cán bộ Phòng chống bóc lột và quấy rối tình dục cấp Khu vực (P5)

● Đường dây nóng WHO Integrity hotline

Cán bộ chuyên trách về phòng chống Bóc lột và lạm dụng tình dục

Bà Nguyễn Thục Anh, Cán bộ Hành chính, Email: nguyenth@who.int
Ông FAIRLIE, Shane Francis,  Chuyên gia kỹ thuật C4H, Email: fairlies@who.int

Bà Đàm Nhân Ái, trợ lý hành chính, Email: damn@who.int

Vũ Quang Hiếu, Chuyên gia kỹ thuật, Email: vuh@who.int
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